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[Tên Khoa/Viện/Đơn vị/…]
[Mã Môn học] - TÊN MÔN HỌC
Học kỳ [I/II/Hè] - Năm học: [từ Năm]-[đến Năm]
	Số Tín chỉ
	Thông tin Giảng viên
	Thông tin Lớp học

	[Mã Hình thức Lớp Học: LEC/LAB/ DIS/REC/…]: [Số tín chỉ]

[Mã Hình thức Lớp Học: LEC/LAB/ DIS/REC/…]: [Số tín chỉ]

…
	TÊN GIẢNG VIÊN

Văn phòng: [Địa chỉ Phòng, Tòa nhà, Số nhà, Tên đường, Thành phố/Tỉnh, Nước] 
Giờ ở Văn phòng: [Các thứ trong tuần: H/Ba/T/N/S/Bay/CN] - [từ Giờ (trực)-đến Giờ (trực)]

Tel.: [Số điện thoại bàn cụ thể với mã nước, và số nội bộ (nếu có)] 
Cell: [Số điện thoại di động cụ thể với mã nước, và số nội bộ (nếu có)]
Email: [Email cụ thể]
	[Mã lớp] - [Các thứ trong tuần: H/Ba/T/N/S/Bay/
CN] [từ Giờ (học)-đến Giờ (học)]
[Địa chỉ Phòng học, Tòa nhà, Số nhà, Tên đường, Thành phố/Tỉnh, Nước] 



 
Sách Giáo khoa:
1. [Liệt kê Thông tin Sách Giáo khoa theo định dạng APA: Tác giả (Năm Xuất bản). Tên Sách Giáo khoa. Thành phố nơi Xuất bản, Nước nơi Xuất bản: Đơn vị/Nhà Xuất bản]

Sách Tham khảo: 
1. [Liệt kê Thông tin Sách Tham khảo theo định dạng APA: Tác giả (Năm Xuất bản). Tên Sách Tham khảo. Thành phố nơi Xuất bản, Nước nơi Xuất bản: Đơn vị/Nhà Xuất bản].

Mô tả Môn học: [Nội dung Mô tả Môn học: cần ngắn gọn, cô động, mà đủ không sót ý]

	Tổ Bộ Môn: [Tên Tổ Bộ Môn]

	Điều kiện Tiên quyết
	Điều kiện Đồng hành
	Cơ sở Đánh giá

	[Mã môn Điều kiện Tiên quyết 1] - [Tên Môn 1]

[Mã môn Điều kiện Tiên quyết 2] - [Tên Môn 2]

…
	[Mã môn Điều kiện Đồng hành 1] - [Tên Môn 1]

[Mã môn Điều kiện Đồng hành 2] - [Tên Môn 2]

…
	[Ghi chú nếu có về các năng lực khác/môn khác, có thể đánh giá được, mà cần thiết trước hoặc trong khi học môn học.]



NỘI DUNG ĐỀ MỤC & THỜI KHÓA
	Thứ tự Nội dung Đề mục
	Thời lượng
	Chủ đề
	Nội dung Đọc

	CONT.1
	[Số lượng] giờ
	[Tên hay Nội dung Chủ đề]
	[TEXT [Số thứ tự của Sách Giáo khoa như ở trên]] pp. [từ trang]-[đến trang]

[REF [Số thứ tự của Sách Tham khảo như ở trên]] pp. [từ trang]-[đến trang]

…

	CONT.2
	[Số lượng] giờ
	[Tên hay Nội dung Chủ đề]
	[TEXT [Số thứ tự của Sách Giáo khoa như ở trên]] pp. [từ trang]-[đến trang]

[REF [Số thứ tự của Sách Tham khảo như ở trên]] pp. [từ trang]-[đến trang]

…

	…
	…
	…
	…

	CONT.n
	[Số lượng] giờ
	[Tên hay Nội dung Chủ đề]
	[TEXT [Số thứ tự của Sách Giáo khoa như ở trên]] pp. [từ trang]-[đến trang]

[REF [Số thứ tự của Sách Tham khảo như ở trên]] pp. [từ trang]-[đến trang]

…



CƠ CẤU ĐÁNH GIÁ
	Hình thức Đánh giá
	% Điểm

	Chuyên cần (qua Hỏi đáp Tức thì)
	[Phần trăm cụ thể]

	Phát biểu & Thảo luận (qua Hỏi đáp Tức thì)
	[Phần trăm cụ thể]

	Kiểm tra Thường kỳ
	[Phần trăm cụ thể]

	Bài tập về Nhà
	[Phần trăm cụ thể]

	Thực hành & Thực tế
	[Phần trăm cụ thể]

	Kiểm tra Giữa kỳ
	[Phần trăm cụ thể]

	Đồ án Cá nhân
	[Phần trăm cụ thể]

	Đồ án Nhóm
	[Phần trăm cụ thể]

	Kiểm tra Cuối kỳ
	[Phần trăm cụ thể]

	Tổng cộng:
	[Phần trăm cụ thể]



 CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (CLOs)
Khi kết thúc môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:
CLO.1 [Động từ về Khả năng/Năng lực thuộc Bảng Bloom] [Nội dung đầu ra theo sau]
CLO.2 [Động từ về Khả năng/Năng lực thuộc Bảng Bloom] [Nội dung đầu ra theo sau] 
CLO…. …
CLO.n [Động từ về Khả năng/Năng lực thuộc Bảng Bloom] [Nội dung đầu ra theo sau]
 
MỐI QUAN HỆ GIỮA CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (CLOs) 
VỚI CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH (SOs)
	Chuẩn Đầu ra Môn học
	Chủ đề trong Môn học
	Hình thức Giảng dạy
	Hình thức Đánh giá
	Mức độ Bao quát
	Chuẩn đầu ra chương trình (SOs)

	CLO.1
	CONT.[số]
…

CONT. [số] đến
CONT. [số]
…
	Lý thuyết (LEC)/
Thực hành (LAB)/
Thảo luận (DIS)/
Ôn tập (REC)/
Đồ án (PRJ)/
Studio (STD)/
…
	[Một tổ hợp nào đó của các hình thức dưới đây:
Hỏi đáp Tức thì
Kiểm tra Thường kỳ
Bài tập về Nhà
Thực hành & Thực tế
Kiểm tra Giữa kỳ
Đồ án Cá nhân
Đồ án Nhóm
Kiểm tra Cuối kỳ]
	[L/M/H]
	[SO.n]

	CLO.2
	CONT.[số]
…

CONT. [số] đến
CONT. [số]
…
	Lý thuyết (LEC)/
Thực hành (LAB)/
Thảo luận (DIS)/
Ôn tập (REC)/
Đồ án (PRJ)/
Studio (STD)/
…
	[Một tổ hợp nào đó của các hình thức dưới đây:
Hỏi đáp Tức thì
Kiểm tra Thường kỳ
Bài tập về Nhà
Thực hành & Thực tế
Kiểm tra Giữa kỳ
Đồ án Cá nhân
Đồ án Nhóm
Kiểm tra Cuối kỳ]
	[L/M/H]
	[SO.n]

	CLO….
	…
	…
	…
	…
	

	CLO.n
	CONT.[số]
…

CONT. [số] đến
CONT. [số]
…
	Lý thuyết (LEC)/
Thực hành (LAB)/
Thảo luận (DIS)/
Ôn tập (REC)/
Đồ án (PRJ)/
Studio (STD)/
…
	[Một tổ hợp nào đó của các hình thức dưới đây:
Hỏi đáp Tức thì
Kiểm tra Thường kỳ
Bài tập về Nhà
Thực hành & Thực tế
Kiểm tra Giữa kỳ
Đồ án Cá nhân
Đồ án Nhóm
Kiểm tra Cuối kỳ]
	[L/M/H]
	[SO.n]


Ghi chú: Các Mức độ Bao quát: L = Low hay Thấp, M = Medium hay Trung bình, and H = High hay Cao nếu có thì phải tương ứng với chuẩn đầu ra chương trình nào cụ thể.

	TRƯỞNG KHOA
(ký và ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG BỘ MÔN
(ký và ghi rõ họ tên)
	GIẢNG VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)
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